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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN BÌNH GIANG 

TỈNH HI DƯƠNG 
––––––––––––––– 

     Bản án số: 08/2020/HS-ST 

Ngày 05-02-2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Cường  

Các Hội thẩm nhân dân : Ông Phạm Văn Quang – là giáo viên nghỉ hưu.  

      Ông Vũ Đình Mạnh - là cán bộ nghỉ hưu.  

- Thư ký phiên tòa: Ông Vũ Cao Nguyên - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Bình Giang, tỉnh Hi Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang tham gia phiên tòa: 

Bà Hoàng Thị Ph Dung - Kiểm sát viên.  

Vào các ngày 21 tháng 01 năm 2020 và 05 tháng 02 năm 2020 tại Tòa án nhân 

dân huyện Bình Giang xét xử sơ thẩm (xử kín) vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

74/2019/TLST-HS ngày 02 tháng 12 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 74/2019/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 12 năm 2019 đối với bị cáo:  

Đoàn Quang T,  sinh năm 1966, tại xã BX, huyện BG, tỉnh Hi Dương. Nơi 

cư trú: Thôn Q, xã BX, huyện BG, tỉnh Hi Dương. Nghề nghiệp: không ; trình độ 

văn hoá (học vấn): 5/10; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Thiên chúa giáo; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Đoàn Quang S (đã chết) và bà Nguyễn Thị N (đã chết); 

có vợ và 3 con.  

Tiền án, tiền sự: Không.  

Bị bắt tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hi Dương từ ngày 28/8/2019 

đến nay (Bị cáo có mặt tại phiên tòa).  

- Bị hại:  Cháu Đoàn Thị Khánh Q, sinh ngày 27/4/2011. 

Địa chỉ: Thôn Q, xã BX, huyện BG, tỉnh Hi Dương. 

Vắng mặt. 

- Người đại diện theo pháp luật của bị hại:  Anh Đoàn Quang Th, sinh năm 

1974. Địa chỉ: Thôn Q, xã BX, huyện BG, tỉnh Hi Dương.   

(Là bố đẻ của bị  hại).  

* Người đại diện theo ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của bị 

hại: Chị Đoàn Thị L, sinh năm 1995.  
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Địa chỉ: Thôn Q, xã BX, huyện BG, tỉnh Hi Dương. Có mặt. 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại: Ông Phạm Văn Điều 

– Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Hi Dương. Có mặt.  

- Người tham gia tố tụng khác: 

Người đại diện cơ quan tổ chức: Bà Lê Thu H, sinh năm 1979. 

Địa chỉ: Thôn Kênh, xã BX, huyện BG, tỉnh Hi Dương.   

Là giáo viên chủ nhiệm lớp của cháu Q tại trưởng tiểu học BX.  

Vắng mặt.  

Người làm chứng: 

- Ông Phạm Đình V, sinh năm 1942, 

- Ông Đoàn Quang H, sinh năm 1953, 

- Cháu Đoàn Thị Ph, sinh ngày 25/5/2003, 

- Chị Phạm Thị L, sinh năm 1982, 

- Bà Nhữ Thị Ch, sinh năm 1968, 

- Ông Đoàn Văn Ch, sinh năm 1952, 

Đều có địa chỉ: Thôn Q, xã BX, huyện BG, tỉnh Hi Dương.   

- Chị Đoàn Thị Ch, sinh năm 1996, 

Địa chỉ: Thôn Ngõ, xã BX, huyện BG, tỉnh Hi Dương.   

Đều có mặt.  

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Đoàn Quang T và anh Đoàn Quang Th là người cùng thôn Q, xã BX, huyện 

BG, tỉnh Hi Dương. T  có mối hệ bạn bè thân thiết đối với ông Đoàn Quang H là bố 

đẻ của anh Th do cùng đi làm thuê trước đây. Anh Th có 4 người con gái, trong đó 

có cháu Đoàn Thị Khánh Q, sinh ngày 27/4/2011. Hàng ngày, T thường xuyên đến 

nhà anh Th để chơi và hay mua kẹo bánh hoặc cho cháu Q mượn điện thoại để xem 

phim hoạt hình. Vào khoảng 21 giờ một ngày trong tháng 5/2019 (không xác định 

được ngày), T đến nhà anh Th chơi, lúc này tại nhà anh Th có anh Th, chị Phạm Thị 

L là mẹ kế của cháu Q, ông Phạm Đình V là hàng xóm của anh Th, ông Đoàn Quang 

H là bố đẻ của anh Th cùng ngồi chơi. Khi nhìn thấy cháu Q, T nói: “Trời nóng bức 

mà nhà mày lại chật chội, hay ra nhà ông ngủ cho vui”, cháu Q và anh Th đồng ý. 

Khoảng 15 phút sau T đi ra xe mô tô để đi về nhà thì cháu Q chạy ra ngồi lên xe để 

đi cùng về nhà T. Khi về đến nhà, thấy vợ là bà Nhữ Thị Ch đã ra nhà con trai ở thôn 

Trại Như, xã BX ngủ và trông cháu nội nên T bảo cháu Q lên giường ngủ cùng mình. 

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày khi cháu Q đang ngủ, có lăn người đụng chạm vào T 
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khiến T nảy sinh nhu cầu tình dục. T kéo quần cháu Q tụt xuống đầu gối, rồi dùng 

tay trái ôm cháu Q vào lòng, tay pHi xoa vào mông, sờ vào bộ phận sinh dục và đùi 

của cháu Q, sau đó T tự cởi khóa quần của mình và cho dương vật ra ngoài, tay T 

cầm dương vật cọ sát qua lại vào vùng mông, vùng đùi và vùng âm hộ của cháu Q 

rồi xuất tinh vào vùng đùi pHi của cháu Q. Cháu Q tỉnh dậy thấy quần bị tụt liền kéo 

quần lên, thì sờ tay vào tinh dịch. T thấy vậy lấy giấy vệ sinh lau tinh dịch trên đùi 

cháu Q, sau đó bị cáo và cháu Q đi ngủ. Đến sáng hôm sau, T đưa cháu Q về nhà. 

Sau khi bị xâm hại, cháu Q vẫn vui chơi, học tập bình thường nên không ai biết sự 

việc đã xảy ra với cháu Q cho đến khi ông Phạm Đình V hỏi, cháu Q kể lại sự việc 

cho ông V, ông V nói lại với gia đình anh Th thì hành vi của T mới bị phát hiện.  

Tại bản kết luận giám định pháp y về tình dục số 12/TD ngày 28/8/2019 của 

Phòng giám định pháp y Bệnh viện đa khoa tỉnh Hi Dương đã kết luận: Bộ phận sinh 

dục của cháu Q không tổn thương; màng trinh không có vết rách; Âm đạo không có 

tinh trùng, xác tinh trùng; Tại thời điểm giám định cháu Q không bị nhiễm HIV, 

HbAg; Toàn thân không phát hiện dấu vết tổn thương, di chứng; không xác định 

được tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra (không phần trăm). 

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Đoàn Quang T trong thời gian ở trại tạm giam 

đã tích cực tác động đến gia đình thay bị cáo bồi thường thiệt hại cho bị  hại 

100.000.000 đồng.   

Tại bản Cáo trạng số 62/CT-VKS ngày 06 tháng 11 năm 2019, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Bình Giang truy tố bị cáo Đoàn Quang T về tội Dâm ô đối với người 

dưới 16 tuổi, theo khoản 1 Điều 146 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ nguyên quyết định truy tố của bản Cáo trạng 

và đề nghị với Hội đồng xét xử:  

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Đoàn Quang T phạm tội Dâm ô đối với người 

dưới 16 tuổi.  

Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 146; điểm b, s  khoản 1, khoản 2 Điều 

51; Điều 38 Bộ luật hình sự.  

Xử phạt bị cáo Đoàn Quang T từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù tính từ ngày bị 

tạm giam.  

Về hình phạt bổ sung: Không đề nghị áp dụng.  

Về trách nhiệm bồi thường: Không pHi giải quyết.  

Về án phí: Buộc bị cáo pHi nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng.  

Trong giai đoạn điều tra và tại phiên tòa, bị cáo T đã khai việc bị cáo đưa cháu 

Q về ngủ cùng giường tại nhà của bị cáo rồi thực hiện hành vi dùng tay sờ, xoa vào 

âm hộ, vùng mông, vùng đùi của cháu Q và sử dụng dương vật để cọ quyệt vào 

mông, đùi, vùng âm hộ của cháu Q, nhưng không có mục đích xâm nhập dương vật 

hoặc ngón tay vào cơ quan sinh dục của cháu Q mà chỉ muốn cọ xát để thỏa mãn 

nhu cầu tình dục của bản thân. Lý do bị cáo không có ý định xâm nhập là vì cháu Q 
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còn nhỏ.  Bị cáo nhất trí với quan điểm của Kiểm sát viên tại phiên tòa, ăn năn hối 

cải, xin lỗi gia đình bị hại và xin được giảm nhẹ hình phạt.  

Bị hại vắng mặt tại phiên tòa, trong giai đoạn điều tra khai: Vào khoảng tháng 

5/2019 cháu Q được bị cáo T đưa về nhà bị cáo T và ngủ cùng bị cáo T trên giường 

tại nhà bị cáo T. Trong lúc đang ngủ, cháu cảm thấy có người sờ, đụng chạm vào bộ 

phận sinh dục, vùng mông, vùng đùi của cháu nên cháu tỉnh giấc. Cháu nhìn thấy bị 

cáo T đang nằm cạnh, còn quần của cháu thì bị tụt đến đầu gối. Cháu cảm thấy có 

vật gì đó cứ cọ quyệt qua lại vào vùng cơ quan sinh dục của cháu nhưng không biết 

đó là vật gì. Cháu chỉ cảm thấy hơi buồn, nhột ở bên ngoài cơ quan sinh dục chứ 

không cảm thấy bị vật gì đó ấn vào trong cơ quan sinh dục. Sau đó cháu nằm quay 

lưng lại với bị cáo T và dùng tay kéo quần của mình lên thì sờ tay vào đùi pHi và 

cảm nhận thấy có gì đó ướt ở đùi pHi của mình và bị cáo T đã dùng giấy lau sạch 

vết ướt đó rồi kéo quần lên cho cháu. Cháu tiếp tục ngủ cho đến sáng hôm sau thì 

được bị cáo T đưa về nhà. Vào buổi sáng hôm sau và những ngày sau đó cháu không 

bị đau ở cơ quan sinh dục, vẫn vui chơi, đi học bình thường.  

Những người làm chứng là ông Đoàn Quang Ch, bà Nhữ Thị Ch khai đã nghe 

thấy bị cáo T thừa nhận việc có T có hành vi dùng tay sờ, xoa vào cơ quan sinh dục, 

mông, đùi cháu Q. Chị Đoàn Thị Ch, ông Đoàn Quang H khai đã trực tiếp nghe bị 

cáo T thừa nhận có hành vi xâm hại tình dục đối với cháu Q. Ông Phạm Đình V, 

cháu Đoàn Thị Ph khai có nghe cháu Q kể lại việc cháu bị bị cáo T sờ vào cơ quan 

sinh dục.  

Người làm chứng là chị Phạm Thị L, ông Đoàn Quang H, và người đại diện 

theo pháp luật của cháu Q là anh Đoàn Quang Th khai: Chị L là mẹ kế của cháu Q, 

là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng cháu hàng ngày. Trong quá trình chăm sóc, 

tắm rửa cho cháu Q vào thời điểm sau khi xảy ra việc cháu Q bị xâm hại tình dục, 

chị không phát hiện thấy biểu hiện bất thường ở cơ quan sinh dục của cháu Q, cháu 

Q vẫn đi học, vui chơi bình thường, không có biểu hiện bất thường về tâm lý. Ông 

Đoàn Quang H, anh Đoàn Quang Th khai đều không thấy cháu Q có biểu hiện bất 

thường về tâm sinh lý sau khi bị xâm  hại tình dục, cháu vẫn học tập, vui chơi bình 

thường.  

Người đại diện của Trường tiểu học BX nơi cháu Q đang theo học khai tại cơ 

quan điều tra: Trong quá trình học tại trường từ khoảng thời gian tháng 5/2019 trở 

về sau này, cháu Q vẫn vui chơi, học tập bình thường, không có biểu hiện bất thường 

về tâm lý.  

Tại phiên tòa, đại diện hợp pháp của bị hại là chị Đoàn Thị L (chị gái của cháu 

Q) nhất trí với quan điểm của Kiểm sát viên tại phiên tòa, xin giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự cho bị cáo. Về trách nhiệm dân sự, chị L xác nhận đã nhận được tiền bồi 

thường 100.000.000 đồng mà gia đình bị cáo T thay bị cáo T bồi thường cho cháu 

Q. Do đó, tại phiên tòa chị tự nguyện không yêu cầu bị cáo bồi thường thêm.  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại có quan điểm: Nhất trí với 

quan điểm của Kiểm sát viên tại phiên tòa, nhất trí với ý kiến của đại diện hợp pháp 

của bị hại về việc giải quyết vụ án.   
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Bình 

Giang, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, đại diện bị hại 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.     

[2] Về hành vi của bị cáo Đoàn Quang T 

Lời khai tại phiên tòa của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại giai đoạn 

điều tra, biên bản thực nghiệm điều tra, lời khai của bị hại, người làm chứng, kết quả 

giám định pháp y về tình dục và tài liệu chứng cứ khác nên có đủ cơ sở kết luận:  

Vào một ngày trong tháng 5/2019, tại nhà ở của mình ở xã BX, huyện BG, 

tỉnh Hi Dương, Đoàn Quang T đã thực hiện hành vi dùng tay sờ, xoa vào âm hộ, 

vùng mông, vùng đùi của cháu Đoàn Thị Khánh Q; dùng dương vật cọ sát vào vùng 

âm hộ, vùng mông, vùng đùi của cháu Q (nhưng không có mục đích xâm nhập dương 

vật hoặc ngón tay vào cơ quan sinh dục của cháu Q), để thỏa mãn nhu cầu tình dục 

của bản thân.  

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến nhân phẩm, danh 

dự của con người được pháp luật hình sự bảo vệ; Bị cáo là người có đủ năng lực 

trách nhiệm hình sự, có lỗi cố ý khi thực hiện hành vi nguy hiểm vì bị cáo nhận thức 

rõ được hậu quả nguy hiểm của hành vi nhưng vẫn thực hiện nhằm thỏa mãn nhu 

cầu ích kỷ; bị hại là cháu Q dưới 16 tuổi, do vậy hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu 

thành tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, theo khoản 1 Điều 146 của Bộ luật hình 

sự, như truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang là có căn cứ, đúng 

pháp luật.  

[3] Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt.  

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn 

năn  hối cải về hành vi phạm tội, bị cáo bị tạm giam nhưng đã tích cực tác động để 

gia đình bị cáo thay bị cáo bồi thường thiệt hại cho bị hại; phạm tội lần đầu và phạm 

tội ít nghiêm trọng; bố đẻ bị cáo có công với nước được tặng thưởng huy chương 

kháng chiến, đại diện bị hại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo, nên bị cáo 

được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm b, s, i 

khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.  

[5]. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.  

[6] Về hình phạt : Xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, 

nhân thân, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự bị cáo được hưởng, Hội đồng xét 
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xử thấy cần áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo, buộc bị cáo chấp hành hình phạt tại 

cơ sở giam giữ.  

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng.  

[7] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo bị tạm giam đã tác động gia đình thay bị 

cáo bồi thường cho bị hại 100.000.000 đồng, tại phiên tòa đại diện của bị hại không 

yêu cầu bị cáo pHi bồi thường thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét.  

[8] Về án phí: Bị cáo phạm tội, nên pHi chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định.  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH:  

Căn cứ vào khoản 1 Điều 146; điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 

38 của Bộ luật  hình sự. 

Tuyên bố bị cáo Đoàn Quang T phạm tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. 

Xử phạt bị cáo Đoàn Quang T 28 (hai mươi tám) tháng tù, tính từ ngày bị tạm 

giam 28/8/2019.  

Về án phí: áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án 

phí và lệ phí Tòa án. 

Buộc bị cáo pHi chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng.  

Bị cáo, đại diện hợp pháp của bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.  

Nơi nhận: 

- VKSND huyện Bình Giang;  

- VKSND tỉnh Hi Dương;  

- Cơ quan CSĐT - CAH Bình Giang;  

- Chi cục THADS huyện Bình Giang;  

- Cơ quan THAHS CA tỉnh Hi Dương;  

- Sở tư pháp tỉnh Hi Dương;  

- Bị cáo; 

- Đại diện hợp pháp của bị hại;  

- Trại tạm giam CA tỉnh Hi Dương;  

- Lưu HSVA;  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Văn Cường 

 

 


